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I NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
1.  Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
2. Các nước Á, Phi, Mĩ la tinh từ năm 1945 đến nay

- Bài 3: Qúa trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

- Bài 4 : Các nước Châu Á

- Bài 5: Các nước Đông Nam Á

- Bài 6 : Các nước Châu Phi

- Bài 7 : Các nước Mĩ la tinh

ii CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MINH HỌA. 

Câu 1. Năm 1957 đánh dấu mốc quan trọng, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người với sự kiện Liên Xô

       
A. phóng tàu “Phương Đông” bay vòng quanh Trái Đất.

       
B. phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ. 

       
C.  đưa người lên Mặt Trăng.

       
D. xây dựng quỹ đạo hoà bình trên vũ trụ.
Câu 2. Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất vào năm

      
A. 1957.
   
B. 1960.
       
C. 1961.
      
D. 1969.
Câu 3. Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX là
       
A. muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, nhất là các nước tư bản.

       
B. thân thiện với các cường quốc.

       
C. chính sách hoà bình và tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
       
D. cải tố và mở cửa.
Câu 4. Công cuộc cải tổ của Liên Xô diễn ra trong thời gian

A. 1985 -1989.                           

B. 1985 -1990.                                                                                                              C.1985 -1991.                            

D. 1985- 1992.
Câu 5. Cách mạng Cu Ba thắng lợi ngày
            A. 1-10 - 1949.
              
B. 10- 1 -1949.
            C. 1 - 1 - 1959. 
              
D. 1 - 10 -1959.

Câu 6. Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX phong trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở


         A. châu Á, châu Âu, châu Phi.
        B. châu Á, Bắc Phi, Mĩ Latinh.
         C.  châu Phi, châu Mĩ, châu Úc.
        D. Mĩ Latinh, châu Âu, châu Phi.
Câu 7. Sự kiện thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa

         A. hoàn thành cách mạng tư sản.

         B. Hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

         C. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên chù nghĩa tư bản. 

         D. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 8. Sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô được đánh dấu bằng sự kiện:

        A. 11 nước cộng hòa kí hiệp định về giải tán Liên bang Xô viết.

        B. lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống. 

        C. Gooc-ba-chốp tuyên bố từ chức tổng thống.

        D. thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Câu 9. Tổ chức ẠSEAN được thành lập ngày

       A. 8 -8- 1966.      
B. 8 - 8 - 1967.      
  C. 8 - 8 -1968.         D. 8 - 8 - 1969.

Câu 10. Năm nước đầu tiên tham gia vào tổ chức ASEAN là

        A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma.

        B. Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Ma-lai-xia, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây.

        C. Phi-líp-pin, Thái Lan, Xin-ga-po, Ma-lai-xia, In-đô-nê-xi-a.

        D. Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Cam-pu-chia.

Câu 11. Tổ chức ASEAN thành lập trong hoàn cảnh

A. chiến tranh thế giới nổ ra.

B. sau khi giành độc lập, các nước ở Đông Nam Á có nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc từ bên ngoài vào khu vực. 

           C. thế giới hoà bình, ổn định.
           D. kinh tế thế giới suy thoái.
Câu 12. Nen-xơn Man-đê-la được bầu làm Tổng thống Cộng hoà Nam Phi vào năm 

      
A. 1992.
  
B. 1993.
      
C. 1994.
              D. 1995

Câu 13. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm

A. 1948.

B. 1949.

C. 1950.

D. 1951.

Câu 14. Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa :

     
A. Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Phá thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mĩ.

     
C. Thể hiện sự lớn mạnh về tiềm lực quân sự của Liên Xô so với Mĩ.
     
D. Phá thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mĩ, thể hiện sự lớn mạnh về tiềm lực quân sự cùa Liên Xô so với Mĩ,
Câu 15. Sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô (3 - 1985), Gooc-ba-chốp đã thực hiện;

A. đường lối cải tổ.                                         B. tiếp tục chính sách cũ. 

C. tăng cường quan hệ với Mĩ.                       D. hợp tác với các nước phương Tây. 

Câu 16. Công cuộc cải tổ của Liên Xô bắt đầu từ

        
A. 3 - 1985.
        
B. 5 - 1985.
       

C. 5-1986.
     
D.3 -1986.

Câu 17. Người đã lãnh đạo công cuộc cải tổ ở Liên Xô là

         
A. Lê-nin.

B. Goóc-ba-chốp. 

C. En-xin.

D. Pu-tin.

Câu 18. Phong trào giải phóng dân tộc nổ ra sớm nhất và giành thắng lợi ở khu vực 

          A. Đông Bắc Á.
                         
B. Đông Nam Á.
          C. Châu Phi.
                                   
D. Mĩ Latinh.
Câu 19. Nước giành độc lập sớm nhất châu Á là

         A. In-đô-nê-xi-a.
                         
B. Việt Nam.
         C. Trung Quốc.
                         
D. Lào.
Câu 20. Năm 1960 gọi là “năm châu Phi” vì có

     
A. 16 nước giành được độc lập.             B. 17 nước giành được độc lập.
     
C. 18 nước giành được độc lập.             D. 20 nước giành được độc lập. .

Câu 21. Nựớc Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thành lập ngày 

        
A. 10 - 1 - 1948.
     


B. 1 - 10 - 1948

      
C. 10-1 - 1949.
    


D. 1 - 10- 1949.
Câu 22. Nước tuyên bố độc lập sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á là
        
A. In-đô-nê-xi-a.     
B. Lào.

C. Việt Nam.
D. Ma-lai-xi-a.
Câu 23. Nơi diễn ra phong trào giải phóng dân tộc sớm nhất ở châu Phi là

      
 A. Bắc Phi.
    
B. Tây Phi.

C. Đông Phi.        

D. Nam Phi.

Câu 24. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước giành thắng lợi đầu tiên ở châu Phi là 

      
A. An-giê-ri.
                      
B. Ai Cập.

      
C. Ăng-gô-la.
                      
D. Cộng hoà Nam Phi.

Câu 25. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Mĩ Latinh giành thắng lợi đầu tiên ở

        A. Ni-ga-ra-goa.           B. Cu Ba.
   
   C. Chi-lê.
               D. Vê-nê-xu-ê-la.
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